Ma trận đề kiểm tra cuối kì I khối 6( 2021-2022)
	Kiến thức cần kiểm tra
	Các mức độ nhận thức - số câu hỏi.
	Tổng cộng

	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng thấp
	Vận dụng cao
	

	1/Thực hiện phép tính.

	2 câu 1điểm
	
	
	
	2 câu
2 đ

	2/Từ dấu hiệu chia hết tìm số chia hết cho 2;3;5;9. 
	4 câu 
0,5 điểm
	
	
	
	4 câu
2 đ

	3/Tìm ƯCLN, BCNN
	
	1 câu
2 điểm
	
	
	1 câu
2 đ

	4/ Thống kê
	
	1 câu 
2 đ
	
	
	1 câu
2 điểm

	5/ Tính chu vi, diện tích của hình chữ nhật, hình vuông
	
	
	2 câu
2điểm
	
	2 câu 
2 điểm

	Tổng cộng
	6 câu 4 điểm
	2 câu
4điểm
	2 câu
2điểm
	
	10 câu
10điểm
















UBND HUYỆN CẦN GIỜ                   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG THCS BÌNH KHÁNH                          Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KỲ 1
NĂM HỌC 2021 – 2022
MÔN: TOÁN –  KHỐI 6
Thời gian: 90 phút (không kể thời gian phát đề)
Đề gồm: 2 mặt giấy:
ĐỀ
Câu 1: ( 2 điểm ) Thực hiện phép tính:
a/ 5. 12 – 32              
b/ 27- ( 29 -45 )
Câu 2: ( 2 điểm ) Trong các số  845; 761; 278; 630; 693; 357 số nào 
a/ Chia hết cho 2 ?    
b/ Chia hết cho 5 ?
c /Chia hết cho 9 ?  
d/ Chia hết cho cả 2; 3; 5 và 9 ?
Câu 3: ( 2 điểm )
          Tìm ước chung lớn nhất của ba số sau :  84; 72 ; 60
Câu 4: ( 2 điểm )
          Bạn Mai muốn điều tra về  loại bánh được yêu thích của các bạn trong lớp.
	Các loại bánh

	Kiểm  điếm
	Số bạn chọn

	Bánh Bao
	

	

	Bánh Mì
	

	

	Bánh Xèo
	

	

	Bánh Bò
	

	


a/ Em hãy giúp Mai hoàn thành công việc.
b/ Bạn Mai đang điều tra về vấn đề gì ?
c/Món bánh nào được nhiều  bạn trong lớp  yêu thích nhất ?
Câu 5: ( 2 điểm )
Một khu vườn trồng cây Xoài hình chữ nhật  của bác Hai có chiều dài 70m, chiều rộng 45m. Em hảy tính xem;45 m[image: ]cm
70m [image: ]cm






a/ Chu vi khu vườn dài bao nhiêu m ?
b/ Diện tích khu vườn là bao nhiêu ? 

HẾT











	TRƯỜNG THCS BÌNH KHÁNH
	ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ I
MÔN: TOÁN - LỚP 6
 NĂM HỌC 2021-2022
THỜI GIAN: 90 PHÚT



Câu 1: ( 2 điểm ) Thực hiện phép tính:
a/ 5. 12 – 32    = 60 – 32 = 28     ( 0,5 đ + 0,5 đ )          
b/ 27- ( 29 - 45 )  = 27 – ( - 16 ) =  43   ( 0,5 đ + 0,5 đ )
Câu 2: ( 2 điểm ) Trong các số  845; 761; 278; 630; 693; 357 
a/ Số chia hết cho 2 là : 278; 630                 ( 0,5 đ )    
b/ Số chia hết cho 5 là : 945; 630                 ( 0,5 đ )    
 c /Số chia hết cho 9 là : 630 ; 693              ( 0,5 đ )                  
 d/ Số chia hết cho cả 2; 3; 5 và 9 là : 630      ( 0,5 đ )    
Câu 3: ( 2 điểm )ƯCLN ( 84; 72 ; 60)



ƯCLN ( 84, 72, 60 )
( 0,5 đ + 0,5 đ + 0,5 đ + 0,5 đ )          
Câu 4: ( 2 điểm )
	Các loại bánh

	Kiểm  điếm
	Số bạn chọn

	Bánh Bao
	

	9

	Bánh Mì
	

	14

	Bánh Xèo
	

	16

	Bánh Bò
	

	6


( 0,25 đ + 0,25 đ + 0,25 đ + 0,25 đ )          
b/ Bạn Mai đang điều tra về  loại bánh được yêu thích của các bạn trong lớp.(0,5 đ)
[bookmark: _GoBack]c/Món Bánh Xèo được các bạn trong lớp  yêu thích nhất. ( 16 bạn thích)( 0,5 đ)
Câu 5: ( 2 điểm )
a/ Chu vi khu vườn dài là : 2. ( 70 + 45 ) = 230 ( m )  ( 1 đ)
b/ Diện tích khu vườn là : 70.45 = 3150 ( m2 )   ( 1 đ ) 


HẾT
image1.emf
 

28 cm  


image10.emf
 

28 cm  


image2.wmf
2

32

2

842.3.7

722.3

602.3.5

=

=

=


oleObject1.bin

image3.wmf
2

2.312

==


oleObject2.bin

